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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

     a) Số “chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi” viết là: 

      
A. 650

 B. 9 650                 C. 90 605                     D. 90 650 

     b) Làm tròn số 78 615 đến hàng nghìn ta được số: 

	        A. 78 000 
	         B. 78 700
	        C. 79 000 
	D. 79 700 


     c) Trong các số: 82 959; 83 059; 81 959, 83 150; số bé nhất là:  


A. 82 959

 B. 81 959

  C. 83 059
         
        D. 83 150
d) Hôm nay là thứ Bảy, ngày cuối cùng của tháng 5. Thứ Bảy tuần sau Nam sẽ được đi xem phim cùng gia đình. Hỏi Nam sẽ đi xem phim cùng gia đình vào ngày nào?

A.  Ngày 4 tháng 6                

   B. Ngày 5 tháng 6                

C. Ngày 6 tháng 6                
             D. Ngày 7 tháng 6                
Bài 2. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm thích hợp:
	70 567 …….  70 + 567 
	9 kg 15 g ……. 90 015 g


Bài 3. (1 điểm) Điền Đ?S? 

    a) Các tháng có 31 ngày trong một năm là: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.                
    b) Mai bắt đầu ra khỏi nhà lúc 7 giờ 25 phút. Mai đi từ nhà tới trường hết 15 phút. Mai đến trường lúc 8 giờ kém 25 phút.         

Bài 4. (1 điểm) Điền số và đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:                 

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là : ………..……                                                                  

    b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : ………..…                                              5 cm










             10 cm

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 5. (2 điểm) 
	     a) Đặt tính rồi tính:

45 756 + 20 629
.....................................

.....................................

.....................................

.....................................
        8 506 x 7
.....................................

.....................................

.....................................

......................................
72 378 : 6
.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

	   


      b) Tính giá trị của biểu thức:

                                       304 x (8 000 – 7 995)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6. (2 điểm) Giải toán: 

Hưởng ứng Ngày hội đọc sách tại một trường Tiểu học, học sinh lớp 3A1 quyên góp ủng hộ 75 cuốn sách cho thư viện trường, học sinh lớp 3A2 quyên góp ủng hộ số sách cho thư viện trường gấp đôi số sách lớp 3A1. Em hãy tính xem 2 lớp 3A1 và 3A2 đã quyên góp ủng hộ cho thư viện trường tất cả bao nhiêu cuốn sách.

Bài giải

………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…………………….…………………………………....…………………………………………………………………………………………...…
Bài 7. (1 điểm) 
a) Số 850 thay đổi như thế nào nếu xóa bỏ chữ số 8:
………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………………………………………….……..…
b) Tìm y biết:         y : 7 = 123 (dư 4)
………………………………………………………………………………………….……..………

………………………………………………………………………………………….……..……….
…………………………………………………………………………………………………………
CMHS                          GV coi                        GV chấm 
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	5 điểm

	1
	Khoanh đúng mỗi phần: 0,5đ (D-C-B-D)
	2

	2
	 Điền đúng đáp án mỗi phần: 0,5đ 

a) >

b) <
	1

	3
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,5đ

(Đ; S)  
	1

	4
	Điền đúng mỗi số thích hợp: 0,5đ

30 cm; 50 cm2  
	1

	II
	TỰ LUẬN
	5 điểm

	5
	a) Mỗi phép tính đặt và tính đúng: 0,5đ

b) Tính đúng giá trị biểu thức 0,5đ (Mỗi bước tính 0,25đ)
	2

	6
	Trả lời và tính đúng số sách lớp 3A2 quyên góp ủng hộ: 0,75đ

Trả lời và tính đúng số sách cả 2 lớp quyên góp ủng hộ: 1đ

   Đáp số: 0,25đ
	2

	7
	Trả lời đúng mỗi phần: 0,5đ 
a) Nếu xoá bỏ chữ số 8, số 850 sẽ giảm đi 800 đơn vị, còn số 50.
b) y = 865
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  số viết chưa rõ ràng.

	TTCM

Nguyễn Thị Cúc
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


MA TRẬN CÂU HỎI MÔN TOÁN 3 CUỐI HỌC KÌ II

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu
	Mức 1

(50%)
	Mức 2

(30%)
	Mức 3

(20%)
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học
	Số câu
	3
	1
	
	1
	1
	
	

	
	Câu số
	1a,b,c
	5
	
	6
	7
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	2
	
	2
	1
	
	7,5

	2. Hình học và đo lường
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	1d,4
	
	3
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	
	2,5

	Tổng
	Số câu
	5
	1
	1
	2
	
	
	

	
	Số điểm
	5
	3
	2
	10

(100%)

	
	Tỉ lệ
	(50%)
	(30%)
	(20%)
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